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PHỤ LỤC 4: BIỂU MẪU KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số          -QĐ/SH, ngày       /6/2026 của Viện trưởng Viện Sinh học)
	Mẫu số
	Nội dung

	01
	Tóm tắt nội dung thỏa thuận hợp tác quốc tế

	02
	Một số lưu ý về nội dung và thể thức thỏa thuận hợp tác quốc tế


Mẫu 01 
TÓM TẮT NỘI DUNG THỎA THUẬN HTQT
(Để đưa vào Công văn trình Viện Hàn lâm KHCNVN)

1. Mục đích của việc ký kết (tên thỏa thuận quốc tế).
2.  Nội dung chính của (tên thỏa thuận quốc tế, đối với thỏa thuận gia hạn cần nêu những điểm khác biệt nếu có).
3. Đánh giá sự phù hợp của (tên thỏa thuận quốc tế) với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: (tham khảo cách viết: (tên thỏa thuận quốc tế) phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên).
4. Đánh giá tác động của (tên thỏa thuận quốc tế) về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế xã hội và các tác động khác (tham khảo cách viết: Việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ không ảnh hưởng hoặc có tác động tiêu cực đến chính trị, quốc phòng, an ninh của Việt Nam. (Tên thỏa thuận quốc tế) là cơ sở để tạo diều kiện thuận lợi cho (đơn vị và đối tác) tăng cường hợp tác hơn nữa trong … (lĩnh vực, hoạt động hợp tác).

5. Việc tuân thủ nguyên tắc ký kết và thực hiện (tên thỏa thuận quốc tế) theo Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 (tham khảo Điều 3 Luật Thỏa thuận quốc tế).
6. Tính khả thi, hiệu quả của (tên thỏa thuận quốc tế, đối với thỏa thuận xin phép gia hạn cần đánh giá tình hình triển khai của giai đoạn trước).
7. Dự thảo và bản dịch (tên thỏa thuận quốc tế) được chi tiết trong tài liệu gửi kèm.

8.  Báo cáo tình hình triển khai (tên thỏa thuận quốc tế - giai đoạn… - đối với thỏa thuận gia hạn).
Mẫu 02

DỰ THẢO THỎA THUẬN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI
	Logo Viện Sinh học
	Logo của tổ chức đối tác


Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi có thể là thỏa thuận, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác. Đối với dự thảo thỏa thuận quốc tế, lưu ý về nội dung và thể thức như sau:

· Tên của đơn vị tham gia ký kết phải gắn với tên của cơ quan chủ quản là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).
· Đề cập tới việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi Bên đồng thời tuân thủ quy định pháp luật của mỗi nước cũng như điều ước quốc tế mà các bên tham gia với tư cách là thành viên (Tham khảo cách viết: “On the basis of functions, tasks and powers of each Party in accordance with respective national laws of the two Countries and in compliance with international agreements to which Viet Nam and … are Party”).
· Mục đích hợp tác.

· Phạm vi/lĩnh vực hợp tác.

· Hình thức hợp tác (các loại hình hoạt động hợp tác).

· Điều khoản về việc thực hiện/ tiến hành các hoạt động hợp tác.

· Điều khoản về tài chính.

· Điều khoản về sở hữu trí tuệ (đặc biệt với những thỏa thuận có đề cập tới nội dung hợp tác nghiên cứu chung).

· Điều khoản về giải quyết tranh chấp (Tham khảo cách viết: “Any disagreement that may arise from the interpretation or application of this MoU will be resolved by consultations or negotiations between the Parties”).
· Ngôn ngữ ký, số lượng bản ký và số lượng bản thỏa thuận mỗi bên giữ có giá trị ngang nhau.

· Thời gian hiệu lực, thời hạn và việc gia hạn/ chấm dứt của thỏa thuận.

· Các điều khoản khác (bảo mật thông tin, giải quyết khiếu nại hoặc các thỏa thuận khác có liên quan).

· Trong văn bản, sử dụng động từ “will” thay vì “shall”.
· Thực hiện nguyên tắc đảo chiều, theo đó tại văn bản thỏa thuận quốc tế được lưu giữ bởi phía Việt Nam thì tên của phía Việt Nam tham gia ký kết được đề cập trước/bên trên hoặc bên trái tại phần tiêu đề và phần chữ ký của văn bản.
	Địa điểm, ngày ký:

Đại diện Viện Sinh học
	Địa điểm, ngày ký:

Đại diện đối tác
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